
PHỤ LỤC 6 

BẢNG TỔNG HỢP CHUNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC BỆNH VIỆN 

(Đính kèm Báo cáo số:           /BC-SYT ngày       /6/2023 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận) 

 

STT Bệnh viện Nội dung 

1 

Nội 

dung 2 

Nội dung 3 (Khảo sát sự 

hài lòng) 

Nội dung 

4 

Nội 

dung 5 

Nội 

dung 6 

Nội dung 

7 

Tổng 

điểm 

Người 

bệnh 

nội trú 

Người 

bệnh 

ngoại 

trú 

Nhân 

viên y 

tế 

Điểm chuẩn 20 150 10 10 10 20 20 40 20 300 

1 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh 

20 
123.708 9.763 10 8.002 19.632 20 40 20 271.106 

2 Trung tâm Y tế 

huyện Thuận 

Bắc 

20 
150 9.956 9.973 7.915 20 20 10 20 267.844 

3 Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Cơ sở 

2 

20 
100.236 9.713 9.439 9.502 19.459 10 40 20 238.349 

4 Bệnh viện Lao 

và Bệnh phổi 

20 
105.9 9.972 9.989 9.829 18.269 0 20 20 213.959 

5 Bệnh viện Mắt 20 
100.8 10 10 9.973 18.446 0 25 16 210.219 

6 Trung tâm Y tế 

huyện Ninh Hải 

20 
100.2 9.161 9.914 9.146 18.679 10 10 20 207.101 

7 Trung tâm Y tế 

huyện Ninh 

Phước 

20 
99.9 9.438 9.113 8.7 19.423 0 20 20 206.575 



STT Bệnh viện Nội dung 

1 

Nội 

dung 2 

Nội dung 3 (Khảo sát sự 

hài lòng) 

Nội dung 

4 

Nội 

dung 5 

Nội 

dung 6 

Nội dung 

7 

Tổng 

điểm 

Người 

bệnh 

nội trú 

Người 

bệnh 

ngoại 

trú 

Nhân 

viên y 

tế 

Điểm chuẩn 20 150 10 10 10 20 20 40 20 300 

8 Bệnh viện Sài 

Gòn - Phan 

Rang 

20 
112.5 10 10 10 19.038 10 10 4 205.538 

9 Bệnh viện Y 

Dược Cổ truyền 

20 
99.3 9.539 9.495 10 17.5 0 5 20 190.834 

10 Trung tâm Y tế 

huyện Thuận 

Nam 

20 
88.8 9.839 8.468 9.836 18.590 0 15 20 190.532 

11 Bệnh viện 

Chuyên khoa Da 

liễu - Tâm thần 

20 
96 10 9.597 9.187 8.205 0 15 16 183.989 

12 Trung tâm Y tế 

huyện Ninh Sơn 

20 
94.5 9.228 8.449 8.532 18.846 0 0 20 179.555 
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